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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).
Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải  đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; tiến hành rà soát các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; tổ chức các cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện, phù hợp với các quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014; điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Sự cần thiết ban hành Nghị định
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật ban hành đã khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động hàng không, một ngành nghề có tính đặc thù, có tiềm năng rất lớn, cần thiết được phát huy về mọi mặt để khẳng định thế mạnh và sự chủ động hội nhập quốc tế của ngành.
Để bảo đảm những nội dung của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014 được triển khai thực hiện, hướng dẫn chi tiết, đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác thực tiễn và hội nhập quốc tế, việc xây dựng Dự thảo Nghị định thực sự cần thiết, giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hàng không dân dụng. Đảm bảo trật tự, kỷ cương, an ninh an toàn hàng không đồng thời để đáp ứng kịp thời việc hướng dẫn cho ngành hàng không dân dụng hoạt động khi Nhà nước ban hành các chính sách mới như Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đồng thời để tháo gỡ các khó khăn hiện nay đang là rào cản ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện công tác quản lý, đầu tư xây dựng, các thủ tục về đất đai để phát triển cảng hàng không Việt Nam theo quy hoạch, làm rõ vai trò của người khai thác cảng hàng không sân bay và doanh nghiệp khai thác cảng hàng không sân bay trong thời điểm mới,...
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành tổ chức xây dựng và hoàn thành Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. Trong quá trình chuẩn bị Dự thảo đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, đã gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước; các doanh nghiệp... 

Việc nghiên cứu ban hành Dự thảo Nghị định được nghiên cứu kỹ lưỡng, được soạn thảo một cách công phu, trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm quản lý chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí, sử dụng đúng mục tiêu và có hiệu quả tài sản và vốn đầu tư. Việc ban hành Nghị định này sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về hàng không trong thời gian tới, giải quyết được các tồn tại, hạn chế hiện nay ngành hàng không đang phải đối mặt, đáp ứng được các yêu cầu của Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ tăng cường quản lý, chống thất thoát, lãng phí và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam, nước ngoài tham gia hoạt động trong lĩnh vực hàng không.

 Trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước đang còn nhiều khó khăn, hoạt động hàng không ngày càng phức tạp, việc Dự thảo Nghị định quy định cụ thể, chi tiết để thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và các pháp luật khác có liên quan sẽ góp phần tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động quản lý, khai thác tại các cảng hàng không, sân bay bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư, góp phần hoàn thiện quy định của Nhà nước, phù hợp với cam kết của Việt Nam theo các điều ước quốc tế. 

Việc xây dựng Dự thảo Nghị định là cần thiết, nhằm hoàn thiện thêm một bước hệ thống pháp luật hàng không, tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành. Dự kiến khi có hiệu lực sẽ góp phần thu hút nhiều nguồn lực tham gia hoạt động hàng không nhằm thiết lập và duy trì môi trường an toàn hàng không, an ninh hàng không, bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho phát triển kinh tế của đất nước, kết hợp chặt chẽ trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Dự thảo Nghị định

Việc xây dựng Dự thảo Nghị định có tác động thiết thực đối với tiến trình phát triển, hội nhập kinh tế của đất nước. Vì vậy, ngoài việc quán triệt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tuân thủ quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014 việc xây dựng Dự thảo Nghị định được thực hiện theo các nguyên tắc chính sau:

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với Hiến pháp, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển, hội nhập của hàng không dân dụng Việt Nam theo hướng quy mô lớn, hiện đại và bảo đảm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lưu thông hàng hóa, hành khách trong nước, với nước ngoài.

- Quy định rõ ràng các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về khai thác cảng hàng không, sân bay.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 102/2015/NĐ-CP nhằm hoàn thiện, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật về hàng không dân dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được phát triển và cạnh tranh bình đẳng, đáp ứng xu hướng hội nhập với khu vực, thế giới, góp phần bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng không dân dụng. 

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo Nghị định phải đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt chú ý đến cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động giao thông hàng không.

- Việc vận dụng quy định của các Công ước, điều ước, tập quán quốc tế và pháp luật nước ngoài phải phù hợp với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam và xu thế phát triển, tình hình thực tiễn của hoạt động hàng không Việt Nam.

- Bảo đảm có đầy đủ các quy định cần thiết, rõ ràng và chặt chẽ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Hạn chế tối đa các vấn đề để cấp Bộ phải hướng dẫn, đồng thời quy định rõ phạm vi và những vấn đề cấp Bộ cần thiết phải hướng dẫn. 
Mục tiêu cụ thể gồm:

- Sửa đổi, soạn thảo các quy định mới để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nên trên và đưa ra các nội dung, quy định rõ ràng, đồng bộ, đảm bảo tính khả thi trên thực tế. 

- Bãi bỏ các quy định bất hợp lý, không rõ ràng về mục tiêu quản lý.

- Rà soát đưa các thủ tục hành chính đang quy định tại Thông tư vào Nghị định để đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

3. Quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định

- Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 102/2015/NĐ-CP; tổ chức các cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện, phù hợp với các quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Tổ chức Hội nghị Tổng kết thi hành Nghị định thay thế Nghị định số 102/2015/NĐ-CP.
- Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định theo quy định.

- Nghiên cứu xây dựng đề cương Dự thảo Nghị định.

- Tiến hành rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hàng không. 

- Xây dựng Dự thảo Nghị định.
- Tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Nghị định.
- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan.

- Tổng hợp ý kiến, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong suốt quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải  luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tiến hành rà soát, đối chiếu kỹ nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực tiễn, phù hợp với các quy định pháp luật và tiếp thu các ý kiến đóng góp ý. Dự thảo Nghị định bao gồm các quy định cần thiết để tăng cường công tác quản lý, giám sát của nhà nước đồng thời vẫn tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp hoạt động hàng không dân dụng.

4. Tên, bố cục và nội dung của Dự thảo Nghị định

a) Tên của Dự thảo Nghị định:

Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 

b) Nội dung chính của Dự thảo Nghị định:

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay gồm 8 Chương và 72 Điều, chi tiết như sau:

- Quy định về quy hoạch và thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay, trừ sân bay chuyên dung.
-  Quy định về quản lý sử dụng đất tại CHKSB, trừ sân bay chuyên dùng.

- Quy định về mở đóng cảng hàng không, sân bay, trừ sân bay chuyên dùng

- Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình tại cảng hàng không, sân bay

- Quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay trừ sân bay chuyên dùng.
- Quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, trừ sân bay chuyên dung.
- Quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không.
- Quy định về bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay.
Đồng thời, Nghị định này cũng tiến hành rà soát một số nội dung không còn phù hợp và bổ sung cơ sở pháp lý cho các thủ tục hành chính.

c) Bố cục Dự thảo Nghị định:
Dự thảo Nghị định gồm 10 Chương, 71 Điều và 01 Phụ lục gồm 17 mẫu cụ thể như sau:

- Chương I. Quy định chung bao gồm 11 điều (từ Điều 1 đến Điều 11).
- Chương II. Quy định về quy hoạch và thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay, trừ sân bay chuyên dùng gồm 13 điều (từ Điều 12 đến Điều 24) 
- Chương III. Quy định về quản lý sử dụng đất tại CHKSB, trừ sân bay chuyên dùng gồm 09 điều (từ Điều 25 đến Điều 33) 

- Chương IV. Quy định về mở đóng cảng hàng không, sân bay, trừ sân bay chuyên dùng gồm 07 điều (từ Điều 34 đến Điều 40).
- Chương V. Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình tại cảng hàng không, sân bay gồm 05 điều (từ Điều 41 đến Điều 45).
- Chương VI. Quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay trừ sân bay chuyên dùng gồm 06 điều (từ Điều 46 đến Điều 51).

- Chương VII. Quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, trừ sân bay chuyên dùng gồm 09 điều (từ Điều 52 đến Điều 60).
- Chương VIII. Quy định về hoạt động kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay, trừ sân bay chuyên dùng gồm 05 điều (từ Điều 61 đến Điều 65).
- Chương XI. Quy định về bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay  gồm 04 điều (từ Điều 66 đến Điều 69).
- Chương. Gồm các quy định về điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện bao gồm 02 điều (từ Điều 70 đến Điều 71).

- Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định gồm 17 mẫu đơn, quyết định, hợp đồng  trong hoạt động hàng không dân dụng
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Bộ Giao thông vận tải xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm theo Tờ trình:

- Dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu ý kiến góp ý và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định;

- Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính;
- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan khác;
- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Bản sao các ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan khác;

- Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp).
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